
Trường THCS Tam Hiệp
Học kỳ 1
Năm học 2022-2023

Lớp 6A1
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Toán Mĩ thuật Toán Công nghệ Văn
2 KHTN Toán LS ĐL Toán LS ĐL Văn
3 Anh Anh Tin KHTN Âm nhạc KHTN

4 GDThể chất Văn Anh KHTN GDThể chất Trải nghiệm
Hng

5  Văn CD Kỹ năng
sống LS ĐL SH

Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       

Lớp 6A2
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ GDThể chất KHTN KHTN Toán Âm nhạc
2 Văn Văn KHTN LS ĐL Công nghệ Tin

3 GDThể chất Văn Trải nghiệm
Hng CD Toán Văn

4 Anh Anh Mĩ thuật Toán LS ĐL KHTN

5  Anh LS ĐL Toán Kỹ năng
sống SH

Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       

Lớp 6A3
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Công nghệ Toán GDThể chất Toán Văn

2 Toán KHTN Mĩ thuật Anh Trải nghiệm
Hng LS ĐL

3 Âm nhạc KHTN Văn Văn LS ĐL GDThể chất
4 Anh CD Văn KHTN Toán Tin

5  Anh Kỹ năng
sống LS ĐL KHTN SH

Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       

Lớp 6A4
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Toán LS ĐL Toán Anh Trải nghiệm
Hng

2 Văn Công nghệ KHTN Toán Âm nhạc Toán
3 KHTN Anh Văn KHTN CD Văn

4 Kỹ năng
sống KHTN Văn GDThể chất Mĩ thuật GDThể chất

5  LS ĐL Tin LS ĐL Anh SH
Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       

Lớp 6A5
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022



Buổi sáng

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ KHTN KHTN Toán KHTN GDThể chất

2 Toán Văn Văn LS ĐL LS ĐL Trải nghiệm
Hng

3 CD LS ĐL Anh Anh Công nghệ Âm nhạc

4 GDThể chất Kỹ năng
sống Tin KHTN Văn Toán

5 Văn  Toán Anh Mĩ thuật SH
Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       

Lớp 6A6
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Văn Văn Toán LS ĐL Anh

2 CD Văn Văn GDThể chất Kỹ năng
sống Anh

3 GDThể chất Toán LS ĐL Trải nghiệm
Hng Mĩ thuật Tin

4 Âm nhạc KHTN KHTN LS ĐL Toán Toán
5  KHTN Anh KHTN Công nghệ SH

Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       

Lớp 7A1
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       

Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Anh CD Tin Toán Mĩ thuật Trải nghiệm
Hng

2 Toán Âm nhạc Địa Toán GDThể chất Văn

3 Công nghệ GDThể chất Văn Kỹ năng
sống Anh KHTN

4 Toán Anh Văn KHTN S Văn

5 Chào cờ Địa KHTN  KHTN SH

Lớp 7A2
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       

Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Văn Toán Toán Âm nhạc Tin
2 Địa GDThể chất CD KHTN Công nghệ KHTN

3 GDThể chất Văn KHTN Văn S Trải nghiệm
Hng

4 Toán Anh Mĩ thuật Văn Địa KHTN

5 Chào cờ Anh Kỹ năng
sống  Anh SH

Lớp 7A3
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       



4       
5       

Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn Mĩ thuật Trải nghiệm
Hng KHTN2 S Công nghệ

2 Anh KHTN Toán GDThể chất CD Toán
3 Văn Anh KHTN2 Âm nhạc Địa Anh
4 Toán Địa Văn Tin KHTN Toán

5 Chào cờ GDThể chất Văn  Kỹ năng
sống SH

Lớp 7A4
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       

Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Địa Văn KHTN Toán CD Anh
2 Tin Văn GDThể chất Anh Địa Toán

3 Trải nghiệm
Hng Toán S Anh Mĩ thuật Văn

4 Văn KHTN Công nghệ Âm nhạc GDThể chất Toán

5 Chào cờ Kỹ năng
sống KHTN  KHTN SH

Lớp 7A5
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       

Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin Âm nhạc Toán Anh Địa Trải nghiệm
Hng

2 Công nghệ Địa Toán KHTN S Anh
3 Văn Toán GDThể chất KHTN KHTN Văn

4 Văn Toán CD GDThể chất Kỹ năng
sống Văn

5 Chào cờ KHTN Mĩ thuật  Anh SH

Lớp 8A1
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       

Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn Địa Văn Toán Anh S
2 Văn Mĩ thuật Văn Toán Lý S
3 Anh GDThể chất Sinh học Anh GDThể chất Toán
4 CD Âm nhạc Hóa Hóa TCtin Công nghệ
5 Chào cờ Toán Công nghệ Sinh học TCtin SH

Lớp 8A2
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       

Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CD Hóa Toán Văn Toán Hóa
2 Công nghệ GDThể chất Toán Văn Toán Văn
3 TCtin Lý Mĩ thuật Sinh học Âm nhạc TCtin



4 Văn S Địa Anh Công nghệ S
5 Chào cờ Sinh học Anh Anh GDThể chất SH

Lớp 8A3
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       

Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 S Toán CD TCtin Lý S
2 Anh Toán Văn Công nghệ Anh Văn
3 Địa TCtin Văn Toán Anh Văn
4 Cnghe Hóa Sinh Toán GDThể chất Sinh học
5 Chào cờ GDThể chất H Âm nhạc Mĩ thuật SH

Lớp 8A4
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       

Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn Anh Hóa Toán Anh CD
2 Văn Hóa Tctin TCtin Âm nhạc Toán
3 S Sinh học Công nghệ S Sinh học Công nghệ
4 Địa Văn Lý Toán Mĩ thuật Anh
5 Chào cờ Văn GDThể chất GDThể chất Toán SH

Lớp 8A5
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       

Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Công nghệ TCtin Văn Văn Toán S
2 GDThể chất S Văn Văn Anh Toán
3 Anh Mĩ thuật CD TCtin Toán Toán
4 Anh Sinh học Công nghệ Lý Âm nhạc SH
5 Chào cờ Hóa Địa Hóa GDThể chất Sinh học

Lớp 9A1
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Văn Toán Hóa Hóa Văn
2 CD Văn GDThể chất GDThể chất Địa Văn
3 Sinh học Địa Toán S Công nghệ Anh
4 Toán Lý Toán TCtoan Âm nhạc Anh
5 Anh Lý Văn TCtoan Sinh học SH

Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       

Lớp 9A2
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Lý Hóa Địa Địa Công nghệ
2 Văn Anh Toán Hóa GDThể chất Âm nhạc
3 Anh Sinh học Sinh học Toán Anh Văn
4 Toán Văn GDThể chất TCtoan CD Văn
5 S Văn Lý TCtoan Toán SH



Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       

2       
3       
4       
5       

Lớp 9A3
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Lý Toán S Văn Địa
2 Toán Lý Toán Sinh học Hóa Anh
3 Địa GDThể chất Văn GDThể chất CD Công nghệ
4 Hóa Anh Văn TCtoan Sinh học Toán
5 Âm nhạc Văn Anh TCtoan Văn SH

Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       

Lớp 9A4
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Hóa Anh GDThể chất Mĩ thuật Toán
2 Toán Toán Anh Văn Anh Công nghệ
3 S Lý GDThể chất Văn Sinh học Địa
4 Sinh học Văn Lý TCtoan Văn Toán
5 Địa CD Hóa TCtoan Văn SH

Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       

Lớp 9A5
Có tác dụng từ ngày 05/09/2022

Buổi sáng
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Văn Anh Sinh học Văn Lý
2 Toán GDThể chất Anh Lý Văn Địa
3 Văn CD Mĩ thuật Toán GDThể chất Toán
4 Địa Văn Hóa TCtoan Hóa Anh
5 S Công nghệ Sinh học TCtoan Toán SH

Buổi chiều
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       
2       
3       
4       
5       


